
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ Y TẾ

Số:           /SYT-VP
Đề nghị báo giá đối với hàng hóa 

là văn phòng phẩm, công cụ 
dụng cụ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày       tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh các loại mặt hàng văn phòng phẩm.

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên; Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 
12/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà 
nước năm 2026; Quyết định số 1065/QĐ-SYT, ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Sở 
Y tế tỉnh Hưng Yên về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2026; Kế hoạch số 
1701/KH-SYT ngày 31/3/2026 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên về việc mua sắm 
Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ năm 2026. Sở Y tế tỉnh Hưng Yên có nhu 
cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo và thực hiện mua sắm đối với các loại mặt 
hàng là Văn phòng phẩm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Số điện thoại: 0979.726.885 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Đường Hải Thượng 

Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  8h00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2026 

đến trước 17h00 phút ngày 04 tháng 07 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục văn phòng phẩm: Chi tiết tại phụ lục đính kèm yêu cầu báo 

giá này.
2. Địa điểm thực hiện mua sắm: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. 
3. Thời gian thực hiện mua sắm: 120 ngày

` 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 
hợp đồng sau khi đơn vị cung ứng đã hoàn tất các nội dung trong hợp đồng và 
cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định hiện hành.

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên trân trọng kính mời đơn vị cung cấp dịch vụ tham 
gia báo giá nội dung nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Giám đốc SởLTTP;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (để đăng tải);
- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh



PHỤ LỤC
Phạm vi, khối lượng, các yêu cầu về dịch vụ cần cung cấp

(Kèm theo Công văn số:          /SYT-VP ngày   tháng   năm 2026 của 
Sở Y tế tỉnh Hưng Yên) 

STT Tên danh mục hàng 
hóa, dịch vụ cung cấp Mô tả hàng hóa

Đơn 
vị 

tính
Số 

lượng

1. Giấy A4 ĐL 80msg
Giấy in trắng đẹp, định lượng 80gsm, khổ A4 
(210x297mm). Gram 155

2. Giấy A4 ĐL 70msg Giấy in nội địa/loại 2, định lượng 70gsm, khổ A4. Gram 378

3. Bìa màu đóng quyển
Bìa màu ngoại (xanh, hồng, vàng...), khổ A4, định 
lượng 160gsm. Gram 19

4. Bìa bóng kính
Bìa mica trong suốt, độ dày tiêu chuẩn, khổ A4 dùng 
đóng sổ. Gram 19

5. Bút mực nước (bút ký) Bút mực nước xanh/đen/đỏ, thân sang trọng. Cái 209

6. Bút Bi
Bút bi bấm, mực đều, viết trơn, các hãng như Thiên 
Long hoặc tương đương Cái 560

7. Bút dấu dòng
Bút dạ quang nhiều màu (vàng, xanh lá, cam), không 
lem mực. Cái 66

8. Bút xoá
Bút xóa nước hoặc xóa kéo, độ che phủ tốt, nhanh 
khô. Cái 30

9. Bút chì Bút chì gỗ 2B hoặc bút chì kim, kèm tẩy nhỏ ở đầu. Cái 80

10. Bút lông
Bút lông bảng hoặc bút lông dầu, viết trên nhiều bề 
mặt. Cái 85

11. Tẩy
Tẩy gôm trắng, mềm, không làm rách giấy khi sử 
dụng. Cái 30

12. Keo dán giấy Keo  nước, độ dính cao, không gây nhăn giấy. Lọ 96

13. Cặp 03 dây
Cặp lưu trữ hồ sơ bằng bìa cứng, có 3 dây buộc chắc 
chắn (7cm-10cm). Cái 670

14. Kẹp đen to
Kẹp bướm kích thước lớn (51mm), bằng thép sơn 
tĩnh điện. Hộp 80

15. Kẹp đen trung Kẹp bướm kích thước vừa (25mm ). Hộp 126
16. kẹp đen nhỏ Kẹp bướm kích thước nhỏ (19mm). Hộp 126

17. Ghim cài
Ghim cài bằng sắt (ghim vòng), chống gỉ sét. Hộp 10 
hộp nhỏ Hộp 59

18. Gim cài (màu)
Ghim cài bằng sắt phun màu, chống gỉ sét. Hộp 10 
hộp nhỏ Hộp 6

19. Bàn Dập ghim
Máy bấm kim cỡ trung, thiết kế chắc chắn, chịu lực 
tốt. Cái 17

20. Ghim Bấm Kim bấm dùng cho máy dập ghim (hộp nhỏ). Hộp 99
21. Cặp cúc Cặp nhựa khổ A4 có nút bấm bảo quản tài liệu. Cái 210

22. Kéo
Kéo văn phòng bằng thép không gỉ, cán nhựa chịu 
lực. Cái 7

23. Giấy cách
Giấy phân trang nhựa hoặc giấy màu có ghi chú chỉ 
số. tập 390

24. Sổ công tác, ghi chép
Sổ bìa da hoặc bìa cứng cao cấp, giấy kẻ ngang dày 
dặn. Quyển 0

25. Thùng nhựa
Thùng nhựa đựng tài liệu có nắp đậy, dung tích 85l, 
KT 33.5cm x41cm x56cm;  chịu lực tốt. Chiếc 175

26. Thùng sắt/tôn
Thùng tôn/sắt chuyên dụng đựng hồ sơ lưu trữ, có 
khóa, KT 50cm x  35cm x 25cm Chiếc 4

27. Phong bì Sở Y tế
Phong bì in logo và thông tin Sở Y tế, khổ 22cm x 12 
cm Chiếc 3000

28. Phong bì Sở Y tế
Phong bì in logo và thông tin Sở Y tế, khổ 24cm x 32 
cm Chiếc 600

29. Cặp trình ký
Cặp trình ký đơn hoặc đôi, bìa da hoặc nhựa simili 
cao cấp. Chiếc 20

30. Cờ Tổ quốc Cờ vải sa-tin chất lượng cao, đúng quy chuẩn kích Chiếc 6



STT Tên danh mục hàng 
hóa, dịch vụ cung cấp Mô tả hàng hóa

Đơn 
vị 

tính
Số 

lượng
thước (1,6x2,4m)

31. Cờ chuối
Bộ cờ nhiều màu trang trí hội nghị, sự kiện 
(0,4mx1,2m) Bộ 9

32. Pin tiểu Pin AA hoặc AAA (hộp), dung lượng cao. Hộp 3
33. Nước uống Nước tinh khiết đóng bình (loại 19L-20L). Bình 48
34. Nước lọc Nước lọc đóng bình tiêu chuẩn. Bình 48
35. Nước chai Nước tinh khiết đóng chai  500ml. thùng 35

36. Giấy rút
Giấy ăn rút hộp cao cấp (Vietnam Airlines hoặc 
tương đương). Hộp 78

37. Đèn bàn
Đèn học/làm việc LED chống cận, có thể điều chỉnh 
độ sáng. chiếc 1

38.
Bình thủy đun nước 
nóng

Bình thủy điện đun nước nóng, giữ nhiệt, dung tích 
3L-5L. chiếc 5

39. Chè mạn loại I
Chè Tân Cương Thái Nguyên hoặc tương đương, 
đóng gói hút chân không. kg 21

40. Chổi  quét nhà Chổi quét nhà loại dày, cán dài, bện chắc chắn. Chiếc 36
41. Hót rác Dụng cụ hót rác bằng nhựa hoặc inox bền. Chiếc 20
42. Cây lau nhà cây lau nhà  công nghiệp. Chiếc 6
43. Cây lau nhà Bộ cây lau nhà Chiếc 9

44. Nước rửa tay
Dung dịch sát khuẩn/rửa tay dạng vòi nhấn chai to 
(Lifebuoy hoặc tương đương). Chai 36

45. Nước rửa tay
Dung dịch sát khuẩn/rửa tay dạng vòi nhấn chai nhỏ 
(Lifebuoy hoặc tương đương). Chai 18

46. Nước lau sàn Dung dịch lau sàn diệt khuẩn, hương thơm dịu nhẹ . Chai 30

47. Nước tẩy nhà vệ sinh
Dung dịch tẩy rửa bồn cầu chuyên dụng (Vim hoặc 
tương đương). Chai 27

48. Sáp thơm Sáp thơm để phòng, mùi hương dịu nhẹ Hộp 18
49. Giấy vệ sinh Giấy vệ sinh  dây 10 cuộn, loại mềm mịn. Bịch 78

Gồm 49 danh mục hàng hóa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày     tháng     năm 2026

BÁO GIÁ
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Trên cơ sở yêu cầu quan tâm, báo giá tại Công văn số.....…./SYT-VP, ngày 
…..... tháng ….. năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Chúng tôi báo hàng hóa là 
Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn của Sở y tế tỉnh 
Hưng Yên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Báo giá hàng hóa

Stt Tên danh mục hàng hóa, dịch vụ cung 
cấp

Đơn 
vị 

tính

Khối 
lượng Đơn giá 

Thành 
tiền 

(1) (2) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.

  ...............
Bằng chữ: ......................................................................................./.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ....tháng ..... năm 
2025 (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn ..... ngày) 

3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

phép hoạt động hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất 
khả năng thanh toán theo Quy định.

- Giá hàng hóa nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 
của pháp luật.

- Những thông tin nêu trên trong báo giá là trung thực.
- Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển và các chi phí khác 

theo quy định hiện hành. 
 Trân trọng cảm ơn!        

T/M ĐƠN VỊ

 

MẪU
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